
 

 

PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 5 – TUẦN 2 

Chủ đề: Cộng, trừ, nhân, chia hai phân số. 

ĐỀ 1: 

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

a) 
2 102

4
25 25

   b) 
4 1

5
13 13

   

c) 
5 6

11
6 6

   d) 
8 71

7
9 9

   

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

a) 
1 1

12
3 36

   b) 
1 12

12
3 3

   

c) 
7 245

35 :
6 6
  d) 

7 6
35 :

6 5
  

e) 
49 7

: 7
12 12

  f) 
49 49

: 7
12 84

  

Bài 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Tính:  
3 2

4
5 5

   

A. 3 B. 
3

10
 C. 

19

5
 

Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

Một miếng bìa hình chữ nhật có diện tích 
222

5
m , chiều dài là 

5

6
m . Tính chiều 

rộng của miếng bìa đó. 

A. 
11

3
m  B. 

132

25
m  C. 

25

132
m  

 

Bài 5: Tính: 

a) 
1 1 1

5 5 5
   b) 

7 6 5
:

18 5 2
  



 

 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

c) 
9 8 3

:
12 7 22

  

…………………… 

…………………… 

…………………… 

d) 
25 16 46

:
23 9 75

  

…………………… 

…………………… 

…………………… 

Bài 6: Tìm x   biết: 

a) 
5 1 1

21 6 3
x     

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

b) 
19 5 2

32 6 3
x     

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

c)  
4 9 15

:
3 16 32

x   

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

d)  
28 14 23

:
5 23 12

x    

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

Bài 7: Một bồn hoa hình chữ nhật có chiều dài là 
17

4
m , chiều rộng kém chiều 

dài 
1

3
m . Tính chu vi và diện tích của bồn hoa đó . 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

  



 

 

LỜI GIẢI CHI TIẾT 

Bài 1: 

Phương pháp giải:  

Để cộng hoặc trừ số tự nhiên và phân số ta viết số tự nhiên dưới dạng phân số 

rồi quy đồng mẫu số các phân số, sau đó cộng các tử số hoặc trừ các tử số và 

giữ nguyên mẫu số. 

Cách giải: 

a) 
2 102

4
25 25

   

Vì 
2 100 2 102

4
25 25 25 25

     

b) 
4 1

5
13 13

   

Vì 
4 65 4 61

5
13 13 13 13

     

c) 
5 6

11
6 6

   

Vì 
5 66 5 61

11
6 6 6 6

     

d) 
8 71

7
9 9

   

Vì 
8 63 8 71

7
9 9 9 9

     

Bài 2: 

Phương pháp giải:  

- Khi nhân một số với một phân số thì ta nhân số đó với tử số và giữ nguyên 

mẫu số. 

- Khi chia một số (hoặc 1 phân số) cho 1 phân số thì ta lấy số đó (hoặc phân số 

đó) nhân với phân số nghịch đảo của số chia. Trường hợp số chia là số tự nhiên 

thì ta coi số đó là phân số có mẫu số là 1. 

Cách giải: 

a) 
1 1

12
3 36

   

Vì 
1 12

12 4
3 3

    

b) 
1 12

12
3 3

   

c) 
7 245

35 :
6 6
  

Vì 
7 6

35 : 35 30
6 7
    

d) 
7

35 : 30
6
  

Đ S 

S Đ 

S Đ 

S Đ 



 

 

e) 
49 7

: 7
12 12

  

Vì 
49 49 1 7

: 7
12 12 7 12

    

 

f) 
49 49

: 7
12 84

  

Bài 3:  

Phương pháp giải:  

Biểu thức chỉ có phép cộng và phép trừ thì thực hiện tính theo thứ tự từ trái sang 

phải. 

Cách giải: 

3 2 20 3 2 17 2 19
4

5 5 5 5 5 5 5 5
         

Vậy đáp án đúng là C. 

Bài 4:  

Phương pháp giải:  

Ta có : Diện tích hình chữ nhật = chiều dài × chiều rộng. 

Do đó: chiều rộng = diện tích : chiều dài. 

Cách giải: 

Chiều rộng của miếng bìa hình chữ nhật là: 

22 5 22 6 132
: ( )

5 6 5 5 25
m    

   Đáp án: 
132

25
m . 

Vậy đáp án đúng là B.  

Bài 5: 

Phương pháp giải:  

- Biểu thức chỉ có phép nhân và phép chia thì thực hiện tính theo thứ tự từ trái 

sang phải. 

Đ S 



 

 

- Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì thực hiện phép tính nhân, 

chia trước; thực hiện phép cộng, trừ sau. 

Cách giải: 

a) 
1 1 1

5 5 5
   

1 1

5 25
   

5 1

25 25
   

4

25
  

b) 
7 6 5

:
18 5 2

  

7 6 2

18 5 5
    

7 12

18 25
   

175 216

450 450
   

391

450
  

c) 
9 8 3

:
12 7 22

  

6 3
:

7 22
  

6 22

7 3
   

6 22

7 3

3 2 22

7 3

44

7






 






 

d) 
25 16 46

:
23 9 75

  

25 9 46

23 16 75
    

25 9 46

23 16 75

 


   
25 9 23 2

23 16 25 3

  


    
 

9 2

16 3

18 3

48 8






 
 

Bài 6: 

Phương pháp giải: 

- Tính giá trị vế phải trước. 

- Tìm x  bằng cách áp dụng các quy tắc: 

+ Muốn tìm số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. 

+ Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ. 



 

 

+ Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. 

+ Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia. 

Cách giải: 

a) 
5 1 1

21 6 3
x     

5 1

21 2
x    

         

1 5

2 21
x    

         

11

42
x   

b) 
19 5 2

32 6 3
x     

19 1

32 6
x    

         

1 19

6 32
x    

        

73

96
x   

c)  
4 9 15

:
3 16 32

x   

4 9 32

3 16 15
x    

4 6

3 5
x   

      

6 4
:

5 3
x   

      

9

10
x   

d)  
28 14 23

:
5 23 12

x    

28 7
:

5 6
x   

7 28

6 5
x    

98

15
x   

Bài 7:  

Phương pháp giải: 

- Tính chiều rộng của bồn hoa = chiều dài –  
1

3
. 

- Chu vi của bồn hoa = (chiều dài + chiều rộng) × 2. 

- Diện tích của bồn hoa = chiều dài × chiều rộng. 

Cách giải: 

Chiều rộng của bồn hoa là: 

17 1 47

4 3 12
   (m) 



 

 

Chu vi của bồn hoa là: 

17 47 49
( ) 2

4 12 3
    (m) 

Diện tích của bồn hoa là: 

17 47 799

4 12 48
   (m

2
) 

Đáp số: Chu vi: 
49

3
m; 

                     Diện tích: 
799

48
cm

2
. 


